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SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ MỸ THO 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Mỹ Tho, ngày 16 tháng 3 năm 2020 

Số: 109/QĐ-TTYT  
                                                     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật và quy trình kỹ thuật  

 khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho 

 

        GIÁM ĐỐC  TRUNG TÂM Y TẾ TP MỸ THO  

Căn cứ Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh Tiền 

Giang, về việc hợp nhất Bệnh viện đa khoa thành phố Mỹ Tho và Trung tâm Y tế 

Dự phòng thành phố Mỹ Tho; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc 

Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế quy định 

việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, 

thủ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế về việc 

ban hành bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế (phiên bản số 6); 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh”; 

Căn cứ Quyết định số 4401/QĐ-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế về việc  

ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành huyết học - 

truyền máu - miễn dịch - di truyền; 

Căn cứ Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng”; 

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành tim 

mạch”; 

Căn cứ Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học - Truyền 

máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử”; 
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Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban 

“Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp”; 

 Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ Y tế về việc 

ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Cấy chỉ và laser châm chuyên 

ngành châm cứu; 

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu; 

Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ Y tế về việc 

ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền; 

 Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-BYT ngày 05/4/2013 của Bộ Y tế về việc  

ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành nội 

tiết; 

Căn cứ Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 07/9/2016 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa”; 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng; 

Căn cứ Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/9/2014 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành thận tiết 

niệu”; 

Căn cứ Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 05/9/2014 của Bộ Y tế về việc  

ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành tiêu hóa”; 

Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21/8/2014 của Bộ Y tế V/v ban 

hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành thần kinh”; 

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-BYT ngày 05/6/2014 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành hô hấp”; 

 Căn cứ Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 07/9/2016 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa; 

Căn cứ Quyết định số 1904QĐ -BYT ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức - cấp cứu và 

chống độc”; 

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Nắn chỉnh 

hình bó bột 

Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-BYT ngày 04/6/2012 của Bộ Y tế ban hành 

tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành lao và 

bệnh phổi; 
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Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BYT ngày 04/6/2012 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phong - da liễu; 

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24/4/2013 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản; 

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/8/2013 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm 

Mặt; 

Căn cứ Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế ban hành 

tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi 

Họng; 

Căn cứ Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Chấn  

thương chỉnh hình”; 

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế Hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch; 

Căn cứ Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa; 

Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21/8/2014 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh; 

 Căn cứ Quyết định số 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc  

ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hoá sinh; 

Căn cứ Quyết định số 6769/QĐ-BYT ngày 08/11/2014 của Bộ Y tế V/v ban 

hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh; 

Căn cứ Quyết định số 401 ngày 13/3/2020 của Sở Y tế Tiền Giang về việc 

phê duyệt cập nhật danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho; 

Căn cứ Quyết định số 3630 ngày 28/12/2018 của Sở Y tế Tiền Giang ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y 

tế thành phố Mỹ Tho; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Hội đồng Khoa học 

kỹ thuật Trung tâm Y tế  thành phố Mỹ Tho,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này 1.744 dịch vụ kỹ thuật và quy 

trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho. (Danh 

mục đính kèm). 
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Điều 2 . Các dịch vụ kỹ thuật và quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 

này được áp dụng tại Trung tâm Y tế và thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết 

định số 216/QĐ-TTYT ngày 01/7/2019 của Trung tâm Y tế thành phố mỹ Tho. 

Phòng Tổ chức hành chính, Hội đồng Khoa học kỹ thuật, Trưởng các khoa, 

phòng và toàn thể cán bộ, viên chức có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Quyền 
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